DANH BẠ THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI NƯỚC NGOÀI (Tháng 12/ 2011)

I. KHU VỰC THỊ TRƯỜNG CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

1. Thương vụ tại CAMPUCHIA
Họ và tên: Vũ Thịnh Cường
Chức vụ: Tham tán Thương mại
Địa chỉ : 67 Samdech Pan (ex. 214) Street, Phnom Penh, Cambodia 
Điện thoại : +855 128  31922 
Điện thoại di động: +855 97 9731 931

Điện thoại di động trong nước:  01223240155
Fax : +855 232 17886 
Email : kh@moit.gov.vn ; cuongvt@moit.gov.vn
2. Văn Phòng Kinh tế Văn hóa Việt nam tại ĐÀI BẮC (TRUNG QUỐC)

Họ và tên: Phạm Quang Tâm
Chức vụ: Phó Chủ nhiệm phụ trách
Địa chỉ : 3 Room, 7F, 129 Sung Chiang Road, Taiwan
Điện thoại : +886 22 503 6840
Điện thoại di động: +886 93 404 2498

Điện thoại di động trong nước:  01223240156

Fax : +886  22 503 6842
Email : tw@moit.gov.vn ; phamquangtam@yahoo.com
3. Thương vụ tại HÀN QUỐC
Họ và tên: Lê An Hải
Chức vụ: Tham tán Thương mại
Địa chỉ: 6th Golden Bridge 222 Chungjeongro 3ga, Seodaemun-gu, Seaul, 120708, Republic of Korea. 
Điện thoại : +82.2 364 3661 / 364 3661

Điện thoại di động: +82 1099 677 188

Điện thoại di động trong nước:  01223240157
Fax: +82.2 364 3664 
Email : kr@mot.gov.vn   
4. Thương vụ tại HỒNG KÔNG (Kiêm nhiệm MACAO)

Họ và tên: Phạm Văn Công
Chức vụ: Phó Tổng Lãnh sự, Tham tán Thương mại
Địa chỉ : 17/F, Golden Start Building, 20 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong 
Điện thoại : +852  2865 3218

Điện thoại di động: +852 5189 8868

Điện thoại di động trong nước:  01223240161 
Fax : +852 286 53808 
Email : hk@moit.gov.vn ; hkvvntrade@gmail.com
5. Thương vụ tại INDONESIA (Kiêm nhiệm PAPUA NEW GUINEA và ĐÔNG TIMO)

Họ và tên: Đỗ Bá Thọ
Chức vụ: Tham tán Thương mại
Địa chỉ : Jalan Cut Nyak Dien No. 01B, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, IKT - Indonesia
Điện thoại : +62 21 3190 4344

Điện thoại di động: +62 813 8544 0181

Điện thoại di động trong nước:  01223240165
Fax : +62  21 3100 359 
Email : vntrade@uninet.net.id

6. Thương vụ tại LÀO

Họ và tên: Hồ Đúc Phương
Chức vụ: Tham tán Thương mại
Địa chỉ : 76-Rue Xixangvone Bane Naxay, Vientiane, Laos 
Điện thoại : +856 214 13410  
Điện thoại di động: +856 20 5551 2875

Điện thoại di động trong nước:  01223240171
Fax : +856 214 13115 
Email : la@moit.gov.vn ; Vietrade@laotel.com
7. Thương vụ tại MALAYSIA
Họ và tên: Vũ Văn Cảnh
Chức vụ: Tham tán Thương mại
Địa chỉ : No 4 Pesiaran stonor - 50450 Kuala Lumpur, Malaysia 
Điện thoại : +60 3 214 14692 / +60 3 214 15134

Điện thoại di động: +60 1222 02246

Điện thoại di động trong nước:  01223240172
Fax : +60 3 214 14696 
Email : my@mot.gov.vn ; canhvv@moit.gov.vn ; vucanhvn@yahoo.com
8. Thương vụ tại MYANMAR
Họ và tên: Hoàng Thịnh Lâm
Chức vụ: Tham tán Thương mại

Địa chỉ : No. 70 – 72, Than Lwin Road, Bahan Township, Yangoon City, The Republic of the Union of Myanmar
Điện thoại : +95 1 501 993, +95 1 511 305 (Ext. 109)

Điện thoại di động: +95 950 51572
Điện thoại di động trong nước:  01223240183
Fax : +95 1 514 897.
E-mail: mm@mot.gov.vn ; lamht@moit.gov.vn
9. Thương vụ tại NEW ZEALAND (Kiêm nhiệm FIJI, SAMOA)
Họ và tên: NguyỄn Anh Tuấn
Chức vụ: Tham tán Thương mại

Địa chỉ : Level 2, 90-92 Dixon Str., PO Box 11095 Manners, Wellington 6142
Điện thoại : +64 4 803 3775

Điện thoại di động: +64 21 425 558

Điện thoại di động trong nước:  01223240184

Fax : +64 4 803 3777
E-mail: nz@moit.gov.vn; tuanna@moit.gov.vn; anhtuanbtm@yahoo.com
10. Thương vụ tại NHẬT BẢN
Họ và tên: Vũ Văn Trung
Chức vụ: Tham tán Thương mại, Trưởng CQ Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. 
Địa chỉ : 50-11 Montoyoyogi-cho, Shibuya-ku, Tokyo, 51-0062, Japan. 
Điện thoại: +81 3 3466 3315, +81 3 3466 3436
Điện thoại di động: +81 90 9955 6869

Điện thoại di động trong nước:  01223240187

Fax : +81 3 3466 3360
Email : jp@moit.gov.vn ; trungw2008@yahool.com
11. Thương vụ tại PHILLIPPINES (Kiêm nhiệm PALAU)

Họ và tên: Phan Tuấn Khôi
Chức vụ: Tham tán Thương mại
Địa chỉ : 670 Pablo Ocampo Str., Malate Dist., Manila, Philippines 
Điện thoại : +63 2 404 3659 
Điện thoại di động: +63 91 9498 8749

Điện thoại di động trong nước:  01223240205
Fax : +63 2 404 3661 
Email : ph@moit.gov.vn
12. Thương vụ tại SINGAPORE
Họ và tên: Bùi Sơn Tùng
Chức vụ: Tham tán Thương mại
Địa chỉ : No.10, Leedon Park, Singapore 267887 
Điện thoại : +65 6468 3747
Điện thoại di động: +65 9027 2468

Điện thoại di động trong nước:  0122324026
Fax : +65 6467 0458 
Email : sg@moit.gov.vn
13. Thương vụ tại THÁI LAN (Kiêm nhiệm NEPAL)

Họ và tên: Nguyễn Thành Hưng
Chức vụ: Tham tán Thương mại
Địa chỉ : 83/1 Wireless Road Bangkok - 10330, Thailand 
Điện thoại : +66 2 650 8454 
Điện thoại di động: +66 8989 14568

Điện thoại di động trong nước:  01223240207
Fax : +66 2  252 6950 
Email : th@mot.gov.vn; hungnth@moit.gov.vn
14. Thương vụ tại TRUNG QUốC
Họ và tên: Nguyễn Duy Phú

Chức vụ: Tham tán Thương mại
Địa chỉ : The Embassy of Vietnam in China No. 32 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing, P.R. China, Post Code: 100600 
Điện thoại : +86 10 6532 9915
Điện thoại di động: +86 1371 8846 377

Điện thoại di động trong nước:  01223240222
Fax : +86 10 6532 5415 
Email : cn@moit.gov.vn
● Chi nhánh Thương vụ tại CÔN MINH (TRUNG QUỐC)
Họ và tên: Đào Việt Anh
Chức vụ: Trưởng Chi nhánh

Địa chỉ : Tai Long Hong Rui Hotel, No. 279, ChunCheng Road, Kunming City, Yunnan Provice, China.

Điện thoại : +86 871 351 2621

Điện thoại di động: +86 1588 7154 866

Điện thoại di động trong nước:  01223240224

Fax : +86 871 351 9119

Email : conminh@moit.gov.vn
● Chi nhánh Thương vụ tại NAM NINH (TRUNG QUỐC)
Họ và tên: Đào Việt Hoa

Chức vụ: Phó Lãnh sự phụ trách thương mại, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam

Địa chỉ : Room 1910, Building  2 nd , Hang Yang International Center, No. 131 Minzu Avenue, Nanning, China.
Điện thoại : +86 0771 553 4752

Điện thoại di động: +86 1587 8741 113

Điện thoại di động trong nước:  01223240225

Fax : +86 0771 553 4751

Email : namninh@moit.gov.vn
● Chi nhánh Thương vụ tại QUẢNG CHÂU (TRUNG QUỐC)

Họ và tên: Dương Văn Cơ
Chức vụ: Trưởng Chi nhánh

Địa chỉ : Room 1305, 13th Floor Guangzhou Peace World Plaza 

No. 362-366 HuanshiDong Road, Guangzhou, China.

Điện thoại : +86 20 8374 4984

Điện thoại di động: +86 1360 2753 610

Điện thoại di động trong nước:  01223240514

Fax : +86 20 8374 0461
Email : quangchau@moit.gov.vn; thuongvu@yahoo.com.cn

14. Thương vụ tại ÚC (Kiêm nhiệm VANUATU, QUẦN ĐẢO MARSHALLS, MICRONESIA, QUẦN ĐẢO SOLOMON)

Họ và tên: Nguyễn Bảo 

Chức vụ: Tham tán Thương mại
Địa chỉ:  115 Commonwealth Str., Surry Hills NSW 2010, Australia.
Điện thoại: +61 2 9211 6664
Điện thoại di động: +61 423 353 479

Điện thoại di động trong nước:  01223240894

Fax:  +61 2 9211 6653

Email: au@mot.gov.vn; vntrade@bigpond.net.au; baon@mot.gov.vn
II. KHU VỰC THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU

15. Thương vụ tại ANH
Họ và tên: An Thế Dũng
Chức vụ: Tham tán Thương mại
Địa chỉ : 108 Campden Hill Road, London W8 7AR  
Điện thoại : +44 203 560 1524 
Điện thoại di động: +44 759 062 5549

Điện thoại di động trong nước:  01223240515

Fax : +44 203 560 1524

Email:; uk@moit.gov.vn; dungat@moit.gov.vn
16. Thương vụ tại ÁO (Kiêm nhiệm SLOVENIA)

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hương

Chức vụ: Tham tán Thương mại

Địa chỉ : Sieveringerstrasse 77, 1190 Wien

Điện thoại : +43 1 328 8915

Điện thoại di động: +43 699 1208 8444

Điện thoại di động trong nước:  01223240516

Fax : +43 1 328 8915

Email:; at@moit.gov.vn; huongngt@moit.gov.vn; thuhuong2303@yahoo.vom
17  Thương vụ tại BA LAN
Họ và tên: Nguyễn Đức Thanh
Chức vụ: Tham tán Thương mại

Địa chỉ : Ul, Polna 48, M. 17, Warszawa, 00-644 
Điện thoại : +48 22 8251211 
Điện thoại di động: +48 501 093 027

Điện thoại di động trong nước:  01223240541
Fax : +48 22 8258106
Email : pl@moit.gov.vn; thanhnguyen@moit.gov.vn; vinatrade@hotmail.com
18  Thương vụ tại BELARUS
Họ và tên: Phạm Huy Phước

Chức vụ: Tham tán Thương mại

Địa chỉ : Minsk 220030, Krasnoarmeyskaia, 22A/67, Belarus

Điện thoại : 375 17 22 60647 

Điện thoại di động: +375 295 765798

Điện thoại di động trong nước:  01223240547

Fax : 375 17 22 60647
Email : by@moit.gov.vn; phuyphuoc@yahoo.com
19. Thương vụ tại BỈ và EU (kiêm nhiệm LUXEMBOURG)

Họ và tên: Phạm Quang Minh
Chức vụ: Tham tán Thương mại

Địa chỉ : 198 Chaussée De Vleurgat, Bruxelles 1000, Belgium 
Điện thoại : +32 2 3436295 / 649 2367

Điện thoại di động: +32 474 054 547

Điện thoại di động trong nước:  01223240550
Fax : +32 2 3470335 
Email : be@moit.gov.vn; vietrade.brussels@skynet.be; minhpq@moit.gov.vn
20. Thương vụ tại BUNGARI (Kiêm nhiệm MACEDONIA)

Họ và tên: Nguyễn Thái Hòa
Chức vụ: Tham tán Thương mại

Chức vụ: Tham tán Thương mại

Địa chỉ : 1, Jetvarka Str., 1113 Sofia, Bulgaria 
Điện thoại : +359 2 9633 173 
Điện thoại di động: +359 0888 450 736

Điện thoại di động trong nước:  01223240551
Fax : +359 2 9635 053
Email : bg@moit.gov.vn ; hoanth@moit.gov.vn
21. Thương vụ tại ĐỨC
Họ và tên: Nguyễn Thiện Bình
Chức vụ: Tham tán Thương mại

Địa chỉ: Rosa  Luxemburg - Strasse 7, 10178 Berlin  Budesrepublik Deutschland 

Điện Thoại: +49 30 229 8198
Điện thoại di động: +49 1747543907 (Tham tán)

                               +49 15201084870 (Tùy viên)

Điện thoại di động trong nước:  01223240570
Fax: +49 30 229 1812 
E-mail: de@mot.gov.vn ; binhngt@moit.gov.vn
22. Thương vụ tại HÀ LAN

Họ và tên: Đào Huy Giám
Chức vụ: Tham tán Thương mại

Địa chỉ: 261 Laan Van New Oost – Indie 2593 BR, The Hague

Điện Thoại: +31 70 381 5594

Điện thoại di động: +31 643 499 835 (Tham tán)

                               +31 617 362 124 (Tùy viên)

Điện thoại di động trong nước:  01223240574

Fax: +31 70 381 4205

E-mail: nl@mot.gov.vn ; vntrade@xs4all.nl; dhgiam@hotmail.com
23. Thương vụ tại HUNGARY

Họ và tên: Nguyễn Trung Dũng
Chức vụ: Tham tán Thương mại

Địa chỉ : 1146 Budapest, Thokoly út, Hungary 
Điện thoại : +36  1 342 5583; +36  1 342 9922; +36  1 342 0963.

Điện thoại di động: +36 30 3822 384

Điện thoại di động trong nước:  01223240575 
Fax : +36 1 352 8798
Email : hu@mot.gov.vn ; tdung_thuy@yahoo.com
24. Thương vụ tại NGA 
Họ và tên: Vũ Văn Quang
Chức vụ: Tham tán Thương mại

Địa chỉ : UI. Pervaia – Tverskaja lamskaja 30, Moscow 125047, Russia
Điện thoại : +7 495 250 2422 , +7 495 250 0848

Điện thoại di động: +7 906 071 8999

Điện thoại di động trong nước:  01223240603
Fax : +7 495 250 0534
Email : ru@mot.gov.vn ; vietor@online.ru
● Chi nhánh Thương vụ tại VIỄN ĐÔNG (NGA)

Họ và tên: Trịnh Xuân Hiệu
Chức vụ: Tùy viên Thương mại, Trưởng Chi nhánh
Địa chỉ: 107/1 Pushkinskaia, Vladivostok, Russia. 
Điện thoại: +7 423 2226948/+7 423 2608445

Điện thoại di động: +7 9241307790

Điện thoại di động trong nước:  01223240608
Fax: +7 423 2261496/+7 423 2608445
Email: viendong@mot.gov.vn

25. Thương vụ tại PHÁP
Họ và tên: Nguyễn Cảnh Cường
Chức vụ: Tham tán Thương mại

Địa chỉ : 44, Avenue de Madrid, 92200 Neuilly Sur Seine France 
Điện thoại : +33 1 46 24 85 77
Điện thoại di động: +33 670 369 183

Điện thoại di động trong nước:  01223240609 
Fax : +33 1 46 24 12 58

Email : fr@moit.gov.vn
26. Thương vụ tại RUMANI (Kiêm nhiệm SERBIA, MONTENEGRO)

Họ và tên: Phạm Quang Thu
Chức vụ: Tham tán Thương mại
Địa chỉ : Bd, Lancu de Hunedoara Nr.66,B1. 12B, Sc.B, Et. 4, Ap.46, Sector 1, Bucruesti, Romania
Điện thoại /Fax : +40 2 1  211 3738 
Điện thoại di động: +40 2 1 721 236 247

Điện thoại di động trong nước:  01223240624
Email : viethuru@ebony.ro
27. Thương vụ tại Cộng hòa SÉC (kiêm nhiệm SLOVAKIA)

Họ và tên: Nguyễn Thăng Long
Chức vụ: Tham tán Thương mại
Địa chỉ : Rasinovo Nabrezi 38,128 00 Praha 2, Czech Repubic
Điện thoại : +420 224 942 235
Điện thoại di động: +420 7754 80809

Điện thoại di động trong nước:  01223240625
Fax : +420 224 942 132
Email : cz@moit.gov.vn ; longnt@moit.gov.vn ; Thanhlong.thuongvu@gmail.com
28. Thương vụ tại TÂY BAN NHA (Kiêm nhiệm BỒ ĐÀO NHA)

Họ và tên: Đỗ Việt Hiền
Chức vụ: Tham tán Thương mại
Địa chỉ : Paseo de la Castellanna 166, Esc. 2, 2do lzq – 28046 Madrd.

Điện thoại : +34 91 345 05 19
Điện thoại di động: +34 622 046 446

Điện thoại di động trong nước:  01223240650

Fax : +34 91 345 04 96

Email : espa@moit.gov.vn ; comerciovietnam@yahoo.com
29. Thương vụ tại THỤY ĐIỂN (Kiêm nhiệm ĐAN MẠCH, PHẦN LAN, ICELAND, NAUY)

Họ và tên: Lê Thị Thu Nguyệt
Chức vụ: Tham tán Thương mại

Địa chỉ : Upplandsgatan 38, 5th Floor, 11328 Stockholm, Sweden 
Điện thoại : +46 8 322 666 
Điện thoại di động: +46 768 494 799

Điện thoại di động trong nước:  01223240652
Fax : +46 8 321 580 
Email : se@moit.gov.vn ; nguyettltt@moit.gov.vn
30. Thương vụ tại THỤY SỸ (Kiêm nhiệm LIECHTENSTEIN)

Họ và tên: Lương Mạnh Hùng
Chức vụ: Tham tán Thương mại
Địa chỉ : Stadtbachstrasse 42,3012 Bern, Switzerland. 

Điện thoại : +41 31 301 8334

Điện thoại di động: +41 31 301 24 303 59

Điện thoại di động trong nước:  01223240659
Fax : +41 31 301 4681
Email : ch@mot.gov.vn ; hunglmh@moit.gov.vn
31. Thương vụ tại UCRAINA 
Họ và tên: Nguyễn Quốc Thành
Chức vụ: Tham tán Thương mại
Địa chỉ : %1A, Tovarna Str., 01103 Kiev, Ucraina 
Điện thoại : +380 44 284 56 39

Điện thoại di động: +380 970 616 5269

Điện thoại di động trong nước:  01223240664
Fax : +380 44 284 56 39

Email : ua@moit.gov.vn ; nqthanh52@gmail.com
32. Thương vụ tại UZBEKISTAN (Kiêm nhiệm TADJIKISTAN, KYRGYZSTAN)

Họ và tên: Lê Minh Tiến
Chức vụ: Tham tán Thương mại
Địa chỉ : 100, rashidov Str., tashkent City, 100084, Uzbekistan
Điện thoại : +998 71 120 50 11 

Điện thoại di động: +998 71 234 70 25

Điện thoại di động trong nước:  01223240670
Fax : +998 90 327 5678 
Email : uz@mot.gov.vn ; minhtienbtm@yahoo.com
33. Thương vụ tại Ý (Kiêm nhiệm HY LẠP, MALTA, CYPRUS)

Họ và tên: Trần Thanh Hải
Chức vụ: Tham tán Thương mại

Địa chỉ : Via Po, 22, 00198 Roma-Italia 
Điện thoại : +39 06 841 3913 
Điện thoại di động: +39 333 855 4030

Điện thoại di động trong nước:  01223240674
Fax : +39 06 841 4072

Email : thuongvu_italia@virgilio.it ; thuongvu@tin.it

III. KHU VỰC THỊ TRƯỜNG CHÂU MỸ

34. Thương vụ tại ARGENTINA (Kiêm nhiệm URUGUAY, PARAGUAY)

Họ và tên: Dương Thế Hưng
Chức vụ: Tham tán Thương mại

Địa chỉ : Arribenos 2554, C.P (1428), Capital Federal, Argentina 
Điện thoại : +54 11 4706 1992 
Điện thoại di động: +54 911 4440 7070

Điện thoại di động trong nước:  01223240675
Fax : 
Email : ar@moit.gov.vn; vietrade@ciudad.com.ar; duongthehung55@gmail.com
35. Thương vụ tại BRASIL (kiêm nhiệm BOLIVIA, COLOMBIA)

Họ và tên: Đoàn Tiến Cường
Chức vụ: Tham tán Thương mại

Địa chỉ : Rua Paulo Orizimbo, 675-Conj. 91,92 CEP: 015-35001 Bairro da Aclimacao São Paulo – SP Brasil
Điện thoại : +55 11 3276 6776

Điện thoại di động: +55 11 6434 6616

Điện thoại di động trong nước:  01223240677
Fax : +55 11 2537 8040
Email : Br@moit.gov.vn; cuongdt@moit.gov.vn; Cuongbra@yahoo.com.vn
36. Thương vụ tại CANADA
Họ và tên: Hà Kế Tuấn
Chức vụ: Tham tán Thương mại

Địa chỉ : 161 Sherwood Drive, Ottawa, Ontario, K1Y 3V5, Canada 
Điện thoại : +1 613  715 9683 / 715 9640
Điện thoại di động: +1 613 291 1784

Điện thoại di động trong nước:  01223240685 
Fax : +1 613  715 9482
Email : Ca@moit.gov.vn; vinatrade@rogers.com
37. Thương vụ tại CHILE
Họ và tên: Hoàng Tuấn Việt
Chức vụ: Tham tán Thương mại

Địa chỉ : Av. Eliodoro Yanez # 2887, Providencia, Santiago, Chile

Điện thoại : +56 2 232 1135 / 1394

Điện thoại di động: +56 9 8920 1942

Điện thoại di động trong nước:  01223240689

Fax : +56 2 232 1135 1159

Email : cl@moit.gov.vn; vietradeinchile@gmail.com
38. Thương vụ tại CUBA
Họ và tên: Hòa quang Ngọ
Chức vụ: Tham tán Thương mại

Địa chỉ : Calle 16, No. 514 E/5ta, Y 7 ma Miramar, La Habana, Cuba 
Điện thoại : +53 7 2041525 
Điện thoại di động: +53 5268 0168

Điện thoại di động trong nước:  01223240690
Fax : 
Email : cu@mot.gov.vn ; ngohq@hotmail.com
39. Thương vụ tại HOA KỲ
Họ và tên: Đào Trần Nhân
Chức vụ: Tham tán Công sứ
Địa chỉ : 1730 M Str., Suite 501, NW. Washington DC. 20036 U.S.A 
Điện thoại : +1 202 463 9428 
Điện thoại di động: +1 202 262 9925

Điện thoại di động trong nước:  01223240691
Fax : +1 202 639 94 39 
Email : us@moit.gov.vn
Website : http://www.vietnam-ustrade.org

● Chi nhánh Thương vụ tại SAN FRANCISCO (HOA KỲ)

Họ và tên: Trần Như Sơn
Chức vụ: Phó Tổng Lãnh sự, Trưởng Chi nhánh

Địa chỉ : 100 Pine Str., Suite 605, San Francisco, CA 94109, USA

Điện thoại : +1 415 989 1194

Điện thoại di động: +1 415 601 9278

Điện thoại di động trong nước:  01223240698

Fax : +1 415 989 1197

Email : sanfrancisco@moit.gov.vn
● Chi nhánh Thương vụ tại HOUSTON (HOA KỲ)
Họ và tên: Đỗ Tấn Phong
Chức vụ: Lãnh sự, Phụ trách Chi nhánh thương vụ

Địa chỉ : 5251 Westheimer Rd. Suite 1100, Houston, Texas 77056, USA
Điện thoại : +1 832 294 0732

Điện thoại di động: +1 832 341 3772

Điện thoại di động trong nước:  01223240744

Fax : +1 713 871 0312
Email : houston@moit.gov.vn
● Trung tâm giới thiệu sản phẩm của Việt Nam ở NEW YORK (HOA KỲ)
Họ và tên: Đỗ Thanh Hùng
Chức vụ: Giám đốc Trung tâm

Địa chỉ :545 Fifth Avenue, Suite 1109, New York, NY 10017, USA

Điện thoại : +1 212 868 2686, +1 212 868 2688
Điện thoại di động:

Điện thoại di động trong nước:  01223240745

Fax : +1 212 868 2687

Email : vietrade-newyork@vietrade.gov.vn; hongdth@moit.gov.vn; 

            hongdth@vietrade-newyork.gov.vn
40. Thương vụ tại MEXICO
Họ và tên: Hoàng Anh Dũng
Chức vụ: Tham tán Thương mại

Địa chỉ: Euclides 12, Col. Anzures, Del. Migueel Hidalgo, C.P. 11590, Mexico D.F.

Điện thoại : +52 55 5254 0024

Điện thoại di động: +52 155 2315 0636
Điện thoại di động trong nước:  01223240756
Fax : +52 55 5254 0023

Email: mx@mot.gov.vn ; dungmex@yahoo.com
41. Thương vụ tại VENEZUELA

Họ và tên: Khổng Thanh Phong
Chức vụ: Tùy viên phụ trách

Địa chỉ: Edificio “Parque Jahn”, Apto. 3C, Av. Alfredo Jahn entre 3ra.y 4ta. Transversal,Urb.: Los Palos Grandes, Chacao, Caracas

Điện thoại : +58 212 284 0679

Điện thoại di động: +58 4128 108 108
Điện thoại di động trong nước:  01223240766

Fax :
Email: phongkt@mot.gov.vn; ktphong172@gmail.com
IV. KHU VỰC THỊ TRƯỜNG CHÂU PHI – TÂY Á – NAM Á

42. Thương vụ tại AI CẬP
Họ và tên: Phan Minh Quang
Chức vụ: Tham tán Thương mại
Địa chỉ : Ground floor 23, Mohamed El Ghazali, Dokki, Cairo, Egypt
Điện thoại : +20 2 3336 6598; +20 2 3748 5721

Điện thoại di động: +20 1095 681 709

Điện thoại di động trong nước:  01223240767
Fax : +20 2 3748 5721
Email : eg@mot.gov.vn; phanquang2003@hotmail.com

43. Thương vụ tại ẤN ĐỘ (Kiêm nhiệm MALDIVES, SRI LANKA)

Họ và tên: Nguyễn Sơn Hà
Chức vụ: Tham tán Thương mại

Địa chỉ : B-5/14 Safdarjung Enclave, New Delhi - 110 029, India 
Điện thoại : +91 11 2617 5953 
Điện thoại di động: +01 9871 085284

Điện thoại di động trong nước:  01223240775
Fax : +20 2 3748 5721
Fax : +91 11 2617 5954
Email : in@mot.gov.vn
44. Thương vụ tại ALGERIA (Kiêm nhiệm MALI, BENIN)

Họ và tên: Nguyễn Văn Mùi
Chức vụ: Tham tán Thương mại
Địa chỉ: 14, rue G les Cre6tes, 16 035 Hydra, Alger, Algérie
Điện thoại : +213 21 60 11 89
Điện thoại di động: +213 773 27 01 35 

Điện thoại di động trong nước:  01223240778
Fax: +213 21 60 11 81
Email: dz@mot.gov.vn ; secomvnalger@yahoo.fr

45. Thương vụ tại Ả RẬP XÊ ÚT

Họ và tên: Nguyễn Quốc Hải
Chức vụ: Bí thư thứ 3

Địa chỉ: Villa 23, Dhiyafah Str., Al-Nuzha District, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, P.O.Box: 7822, Riyadh 14211-2518
Điện thoại : +966 1 456 9765

Điện thoại di động: +966 562 973 299, +966 546 876 212

Điện thoại di động trong nước:  01223240796

Fax: +966 1 454 8844

Email: hainq@mot.gov.vn; nguyenquochai@yahoo.com
46. Thương vụ tại CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả RẬP THỐNG NHẤT – UAE (Kiêm nhiệm IRẮC)

Họ và tên: Ngô Khải Hoàn
Chức vụ: Tham tán Thương mại
Địa chỉ : 404, Al Ain Centre (Computer Plaza), Al Mankhool Road, Dur Dubai Dubai, UAE 
Điện thoại : +971 4359 73 50 
Điện thoại di động: +971 505 528 365

Điện thoại di động trong nước:  01223240801
Fax : +971 4359 7351 
Email : quangnd@hotmail.com ; vietrade@migrates.net.ae ; ae@mot.gov.vn
Website : http://www.vietnamtrade.dubai.org
47. Thương vụ tại KUWAIT (Kiêm nhiệm OMAN, QUARTA)

Họ và tên: Lê Bá Ngọc
Chức vụ: Tham tán Thương mại
Địa chỉ : Salwa, Block 6, Str.3, Vila 62, Kuwait 
Điện thoại : +965 561 5977 
Điện thoại di động:

Điện thoại di động trong nước:  01223240802
Fax : +965 564 5305 
Email :  kw@mot.gov.vn; ngoclb@moit.gov.vn; lebangoc11@yahoo.com

48. Thương vụ tai IRAN 
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hải
Chức vụ: Tham tán Thương mại
Địa chỉ : No : 2, First Fl.,Aref Dd. end, Aqa Bozorgi Str., Fayyazi (Fereshteh) Str, Vali-e-Asr Ave., Tehran, Iran

Điện thoại : +98 21 2261 1794

Điện thoại di động: +98 0123 140 271

Điện thoại di động trong nước:  01223240815
Fax : +98 21  2200 9337 
Email : ir@moit.gov.vn
49. Thương vụ tai ISRAEL
Họ và tên: Nguyễn Công Hiến
Chức vụ: Tham tán Thương mại 

Địa chỉ : No. 4, Shaul Hamelech Str., Floor 8, Apartment 83, Tel Aviv, Israel

Điện thoại : +972 3 716 1786

Điện thoại di động: +972 543 935 709

Điện thoại di động trong nước:  01223240823

Fax : +972 3 716 1786

Email : il@moit.gov.vn; hiennc@yahoo.com
50. Thương vụ tai MA RỐC (Kiêm nhiệm GUINEA, SENEGAL)

Họ và tên: Phạm Ngọc Cảnh
Chức vụ: Tham tán Thương mại 

Địa chỉ : 240 Boulevard Zerktouni, 5e e1tage, Casablanca – Maroc

Điện thoại : +212 05 22 47 37 23
Điện thoại di động: +212 067 659 4914

Điện thoại di động trong nước:  01223240826

Fax : +212 05 22 27 07 24
Email : ima@moit.gov.vn
51. Thương vụ tại NAM PHI (Kiêm nhiệm MOZAMBIQUE, MADAGASCAR)

Họ và tên: Đỗ Quang Liên
Chức vụ: Tham tán Thương mại
Địa chỉ : 198 Silver Oak Str., Waterkloof Pretoria,South Africa 
Điện thoại : +27 12 3468083  
Điện thoại di động: +27 736 764 439

Điện thoại di động trong nước:  01223240843
Fax : +27 12 346 8507  
Email : za@moit.gov.vn
52. Thương vụ tại NIGERIA (Kiêm nhiệm GHANA, CHAD)

Họ và tên: Tạ Hữu Thịnh
Chức vụ: Tham tán Thương mại 

Địa chỉ : No.9, Integrity Estate, Plot 27 Pricely, Court Road, Victoria Island, Lagos, Nigeria

Điện thoại : +234 806 941 4558; +234 805 880 8335
Điện thoại di động: +234 80 6941 4558

Điện thoại di động trong nước:  01223240846
Fax : +234 1 462 7023

Email : ng@moit.gov.vn; thinhvietrade@gmail.com
53. Thương vụ tại PAKISTAN (kiêm nhiệm AFGANISTAN)
Họ và tên: Nguyễn Hồng Tiến
Chức vụ: Tham tán Thương mại 

Địa chỉ : Plot No. 7-B/ll, 11th South Str., Phase-ll (Ext.), Defence Housing Authority, Karachi, Pakistan

Điện thoại : +92 21 580 5193

Điện thoại di động: +92 3333 696 737

Điện thoại di động trong nước:  01223240892
Fax : +92 21 580 5194
Email : pk@moit.gov.vn
54. Thương vụ tại THỔ NHĨ KỲ (Kiêm nhiệm ĐẢO SÍP, LIBĂNG)

Họ và tên: Nguyễn Tuấn Quang
Chức vụ: Tham tán Thương mại
Địa chỉ: Hattat Halim Sok., No.17D.3, Gayrettepe, Besiktas, Istanbul, Turkey 
Điện thoại: +90 212 267 3668 

Điện thoại di động: +90 531 011 8597

Điện thoại di động trong nước:  01223240893
Fax : +90 212  267 4988 
Email : tr@moit.gov.vn
V. PHÁI ĐOÀN ĐẠI DIỆN THƯỜNG TRỰC VIỆT NAM BÊN CẠNH LIÊN HỢP QUỐC, WTO VÀ CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ TẠI GENEVA
55. Phòng WTO
Họ và tên: Lê Quang Lân
Chức vụ: Tham tán Công sứ

Địa chỉ: Chemin Taverney 13, Grand-Saconnex, 1218 Geneva

Điện thoại: +41 22 788 7023

Điện thoại di động:

Điện thoại di động trong nước:  01223240896
Fax : +41 22 788 7024
Email : sont@moit.gov.vn; wto@moit.gov.vn
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